              BÀI 7: DI TRUYỀN HỌC MENDEN VÀ MỞ RỘNG HỌC THUYẾT MENDEN 

I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN
Câu 1: Trước học thuyết Mendel, vào những năm đầu thế kỉ XIX, học thuyết di truyền nào sau đây được thừa nhận rộng rãi ở Châu Âu?
A. Thuyết di truyền trực tiếp.        		B. Thuyết di truyền pha trộn.       
C. Thuyết di truyền NST.     		D. Thuyết di truyền allele.   
Câu 2: Trước học thuyết Mendel, thuyết di truyền pha trộn ở đầu thế kỉ XIX cho rằng trong cơ thể con, vật chất di truyền của bố, mẹ 
A. hòa trộn vào nhau nên mỗi cá thể con giống cả bố và mẹ.         
B. hòa trộn vào nhau nên mỗi cá thể con khác cả bố và mẹ.               
C. không hòa trộn vào nhau nên mỗi cá thể con chỉ giống bố hoặc mẹ.                  
D. không hòa trộn vào nhau nên mỗi cá thể con có đặc điểm này giống bố và đặc điểm kia giống mẹ.                   
Câu 3: Đối tượng chủ yếu được Mendel lựa chọn làm thí nghiệm để nghiên cứu di truyền là 
A. Cây hoa phấn (Mirabilis jalapa).                  	B. Ruồi giấm (Drosophila melanogaster).               
C. Đậu hà lan (Pisum sativum).              		D. Lúa mì (Triticum aestivum L.).   
Câu 4: Mendel đã giải thích hiện tượng di truyền thông qua sự di truyền 
A. trực tiếp của các tính trạng từ bố, mẹ sang con.              
B. các cặp nhân tố di truyền, các nhân tố này không hòa trộn mà phân li đồng đều trong quá trình tạo giao tử.
C. các cặp allele, các allele của cùng một gene được phân li đồng đều trong giảm phân và tổ hợp ngẫu nhiên trong thụ tinh.                  
D. một kiểu gene từ bố, mẹ sang con, trong đó, một nửa kiểu gene có nguồn gốc từ bố và một nửa còn lại có nguồn gốc từ mẹ.
Câu 5: Để kiểm chứng giả thuyết, mỗi cá thể F1 mang hai nhân tố di truyền khác nhau qui định tính trạng trội và tạo ra 2 loại giao tử có tỉ lệ bằng nhau, mỗi giao tử mang một nhân tố di truyền, Mendel đã cho các cây F1  
A. lai phân tích .         		B. tự thụ phấn.        
C. giao phấn với nhau.         		D. lai với cây mang tính trạng trội ở bố, mẹ.
Câu 6: Theo qui luật phân li của Mendel, mỗi tính trạng được qui định bởi một cặp nhân tố di truyền, trong đó, 
A. một có nguồn gốc từ bố, một có nguồn gốc từ mẹ và chúng hòa trộn vào nhau.              
B. một có nguồn gốc từ bố, một có nguồn gốc từ mẹ và chúng tồn tại trong tế bào một cách riêng rẽ.               
C. cả hai nhân tố này đều có nguồn gốc từ bố hoặc từ mẹ và chúng hòa trộn vào nhau.                  
D. cả hai nhân tố này đều có nguồn gốc từ bố hoặc từ mẹ và chúng tồn tại trong tế bào một cách riêng rẽ.               
Câu 7: Trong giả thuyết được Mendel đề xuất khi giải thích thí nghiệm lai hai tính trạng, ông cho rằng mỗi cây F1 khi giảm phân đã tạo ra 
A. 2 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau.              		B. 2 loại giao tử với tỉ lệ khác nhau.               
C. 4 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau.                  		D. 4 loại giao tử với tỉ lệ khác nhau.  
Câu 8: Từ kết quả nào sau đây trong thí nghiệm về phép lai một cặp tính trạng, Mendel đã chứng minh vật chất di truyền không có sự hòa trộn ở đời con?
A. F1 chỉ xuất hiện một trong hai tính trạng của bố hoặc mẹ, không xuất hiện tính trạng còn lại.                
B. F1 của cả phép lai thuận và phép lai nghịch đều chỉ xuất hiện một trong hai tính trạng của bố hoặc mẹ .               
C. F1 của phép lai thuận giống phép lai nghịch và F2 của phép lai thuận cũng giống phép lai nghịch.                  
D. F1 chỉ xuất hiện một trong hai tính trạng của bố hoặc mẹ nhưng ở F2 lại xuất hiện cả hai tính trạng .  
Câu 9: Các qui luật di truyền của Mendel đặt nền móng cho di truyền học hiện đại vì sinh học hiện đại đã chứng minh nhân tố di truyền Mendel đề cập đến chính là 
A. gene, mỗi gene có 1 allele nằm trên một NST.              
B. gene, mỗi gene có 2 allele nằm trên cặp NST tương đồng.              
C. NST, mỗi NST đều tồn tại theo từng cặp tương đồng.                  
D. NST, mỗi NST đều tồn tại riêng rẽ trong tế bào.                  .  
Câu 10: Giữa các gene thuộc các locus khác nhau có thể tương tác với nhau qui định tính trạng. Sự biểu hiện của tính trạng trong sự tương tác này là do   
A. các gene này hòa trộn lẫn nhau tạo ra gene mới.	    
B.  các gene này tương tác trực tiếp với nhau.              
C. các gene này tạo ra cùng một loại sản phẩm.                
D. sản phẩm của các gene này tương tác với nhau.  
Câu 11. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con chỉ có kiểu gene đồng hợp tử trội?
A. Aa × Aa.	B. AA × Aa.	C. AA × AA.	D. Aa × aa.
Câu 12. Ở cây đậu Hà Lan (Pisum sativum), xét gene quy định màu hoa có 2 allele nằm trên NST thường, allele A quy định hoa tím trội hoàn toàn so với allele a quy định hoa trắng. Cho P: hoa tím × hoa tím ở F1 thu được 100% hoa đỏ. Cho F1 giao phấn ngẫu nhiên thu được F2 gồm 15 hoa tím: 1 hoa trắng. Kết luận  nào sau đây là đúng?
A. Hai cây P có kiểu gene giống nhau.		
B. Cây F1 có kiểu gene dị hợp tử
C. Cho một cây hoa tím ở P lai với cây hoa trắng bất kỳ thu được tỷ lệ 1 hoa tím: 1 hoa trắng
D. Cho F1 tự thụ phấn thu được tỷ lệ kiểu hình 3 : 1
Câu 13. Ở cây đậu Hà Lan (Pisum sativum), xét gene quy định màu hoa có 2 allele nằm trên NST thường, allele A quy định hoa tím trội hoàn toàn so với allele a quy định hoa trắng. Tiến hành lai giữa các cây thu được bảng kết quả như sau:
	Phép lai
	Tỉ lệ hoa đỏ

	
Cây A hoa tím  Cây B hoa tím
	F1: ?

	
Cây F1  Cây hoa trắng
	F2: ?


Đâu là phép lai để F2 có tỷ lệ hoa tím là lớn nhất?




A. Aa Aa.			B. AA  AA.			C. Aa  AA.		D. aa AA.
Câu 14. Ở cây đậu Hà Lan (Pisum sativum), xét gene quy định màu hoa có 2 allele nằm trên NST thường, allele A quy định hoa tím trội hoàn toàn so với allele a quy định hoa trắng. Tiến hành lai giữa các cây thu được bảng kết quả như sau
	Phép lai
	Tỉ lệ kiểu hình

	
(P): Hoa tím Hoa trắng
	F1 100% tím

	F1 giao phối ngẫu nhiên
	F2: 3 tím: 1 trắng


Kiểu gene của P có thể là?




A. Aa Aa.			B. AA Aa.			C. Aa  aa.			D. AA  aa.
Câu 15. Ở cây đậu Hà Lan (Pisum sativum), xét gene quy định màu hoa có 2 allele nằm trên NST thường, allele A quy định hoa tím trội hoàn toàn so với allele a quy định hoa trắng. Thực hiện phép lai giữa các cây thu được bảng sau.
	Phép lai
	Thông số kiểu hình

	
(P): Hoa tím Hoa trắng
	F1 có 2 kiểu hình

	F1 giao phối ngẫu nhiên
	F2: 7 tím: 9 trắng


Kiểu gene của P có thể là




A. Aa  Aa.			B. AA Aa.			C. Aa  aa.			D. AA  aa.
Câu 16: Các quy luật di truyền của Mendel đặt nền móng cho di truyền học hiện đại vì 
A. Mendel là người đầu tiên tiến hành các thí nghiệm nghiên cứu về các qui luật di truyền ở sinh vật.              
B. công trình nghiên cứu di truyền của Mendel được tiến hành trên đối tượng là cây đậu Hà lan.               
C. các công trình nghiên cứu di truyền hiện đại đều khẳng định tính chính xác của các qui luật Mendel.                  
D. các qui luật Mendel đều được phát biểu thông qua kết quả nghiên cứu trên nhiều đối tượng khác nhau.  
Câu 17: Mendel đã bố trí thí nghiệm về sự di truyền của màu sắc hoa trên cây đậu Hà lan và thu được kết quả được tóm tắt như sơ đồ sau:
 (P) Thuần chủng: cây hoa màu trắng   x   Cây hoa màu tím.
                 F1 :  100% cây cho ra hoa màu tím.
                 F2 :  75% số cây cho ra hoa màu tím và 25% số cây cho ra hoa màu trắng. 
	Phát biểu nào sau đây không đúng với cách giải thích thí nghiệm của Mendel?  
A. Mỗi cây ở thế hệ (P) chỉ truyền cho F1 một nhân tố di truyền. 	       
B. Kết quả F2 cho biết các cây hoa tím F1 có mang nhân tố di truyền qui định hoa trắng. 	
C. Tất cả các cây hoa tím F2 đều có hai nhân tố di truyền qui định hoa tím. 		
D. Các cây ở F2 có ba loại cặp nhân tố di truyền, trong đó, có hai loại cặp nhân tố thuần chủng.
Câu 18: Kết quả các thí nghiệm của Mendel về một cặp tính trạng được giải thích bằng cơ sở tế bào học là cặp nhân tố di truyền qui định tính trạng nằm trên 
A. cặp NST giới tính.         			B. một NST thường và một NST giới tính.      
C. ti thể trong tế bào chất.       		D. cặp NST thường.     
Câu 19: Kết quả các thí nghiệm của Mendel về hai cặp tính trạng được giải thích bằng cơ sở tế bào học là hai cặp nhân tố di truyền qui định hai tính trạng nằm trên 
A. cùng một cặp NST thường.                 B. hai cặp NST thường khác nhau.               
C. cùng cặp NST giới tính.                       D. một cặp NST thường và cặp NST giới tính.  
Câu 20: Trong giả thuyết được Mendel đề xuất khi giải thích thí nghiệm lai một tính trạng, ông cho rằng mỗi cây F1 khi giảm phân đã tạo ra 
A. 2 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau.              		B. 2 loại giao tử với tỉ lệ khác nhau.               
C. 4 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau.                  		D. 4 loại giao tử với tỉ lệ khác nhau.  
Câu 21: Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do một gene có hai allele qui định. Phép lai giữa hai cây hoa thuần chủng, cây hoa màu đỏ lai với cây hoa màu trắng thu được F1 toàn cây hoa màu hồng. Sự xuất hiện cây hoa màu hồng là do F1  
A. chỉ có một allele tạo sắc tố đỏ, không đủ lấn át sự biểu hiện của allele còn lại nên biểu hiện kiểu hình trung gian.
B. có allele tạo sắc tố đỏ và allele tạo sắc tố trắng hòa trộn với nhau thành allele mới tạo sắc tố hồng.              
C. có 1 allele tạo sắc tố đỏ và 1 allele tạo sắc tố trắng, 2 sắc tố này hòa trộn với nhau tạo sắc tố hồng.                  
D. chỉ có một allele tạo sắc tố đỏ, bị allele tạo sắc tố trắng lấn át nên biểu hiện kiểu hình trung gian.  
Câu 22: Nhóm máu ở người được qui định bởi 1 gene có 3 allele là: IA tạo kháng nguyên A qui định nhóm máu A;  IB tạo kháng nguyên B qui định nhóm máu B và IO không tạo kháng nguyên qui định nhóm máu O. Một người nữ có nhóm máu A lấy chồng có nhóm máu B sinh hai người con, một người có nhóm máu O và một người có nhóm máu AB. Người con có nhóm máu AB là do hai loại allele IA và IB 
A. hòa trộn vào nhau tạo ra allele mới qui định nhóm máu AB.
B. tạo ra hai loại enzyme tham gia cùng một chuỗi phản ứng.              
C. tạo ra hai loại kháng nguyên không lấn át lẫn nhau nên cùng biểu hiện.                  
D. tạo ra hai loại kháng nguyên này hòa trộn nhau tạo kháng nguyên mới.  
Câu 23: Có bao nhiêu nhận định sau đúng về quan niệm của Mendel về di truyền phân li độc lập?
I. Mỗi tính trạng do một cặp nhân tố di truyền quy định.
II. Các cặp nhân tố di truyền tồn tại trong tế bào một cách độc lập, không hòa trộn lẫn nhau.
III. Mỗi cặp allele của 1 gene quy định một cặp tính trạng riêng biệt.
IV. Các cặp nhân tố di truyền quy định các cặp tính trạng phân li độc lập với nhau trong quá trình hình thành giao tử.
A. 1. 	      B. 2.	     C. 3.	D. 4.
Câu 24. Khi đề xuất giả thuyết mỗi tính trạng do một một cặp nhân tố di truyền quy định, các nhân tố di truyền trong tế bào không hòa trộn với nhau và phân li đồng đều về các giao tử. Menđen kiểm tra giả thuyết của mình bằng cách nào?
A. Cho F1 lai phân tích
B. Cho F2 tự thụ phấn
C. Cho F1 giao phấn với nhau
D. Cho F1 tự thụ phấn
Câu 25: Điều nào sau đây không đúng với quy luật phân li của Menđen?
A. Mỗi tính trạng của cơ thể do một cặp nhân tố di truyển quy định
B. Mỗi tính trạng của cơ thể do nhiều cặp gen quy định
C. Do sự phân li đồng đều của cặp nhân tố di truyền nên mỗi giao tử chỉ chứa một nhân tố của cặp
D. F1 tuy là cơ thể lai nhưng khi tạo giao tử thì giao tử là thuần khiết
Câu 26: Ở một loài thực vật, nếu gene I có alelle A tạo được sản phẩm proteinI, gene II có alelle B tạo được sản phẩm proteinII, các alelle lặn tương ứng không có khả năng tạo sản phẩm. Cả hai loại protein đó đều tham gia con đường chuyển hóa hình thành tính trạng màu sắc (màu đỏ), còn thiếu 1 trong 2  hoặc cả hai loại enzyme đều không có khả năng tạo màu (màu trắng). Nhận định nào sau đây đúng?
A. Các cơ thể màu đỏ có tối đa 4 kiểu gene.
B. Các cơ thể màu trắng có tối đa 5 kiểu gene.
C. Có tối đa 2 kiểu gene đồng hợp quy định màu trắng.
D. Có tối đa 2 kiểu gene đồng hợp quy định màu đỏ
Câu 27: Sản phẩm của các allele thuộc các gene khác nhau có thể không trực tiếp tương tác với nhau. Nhưng nếu sản phẩm của gene bị mất chức năng hoặc không được tạo ra thì không có nguyên liệu để cho sản phẩm của gene kia chuyển hóa nên kiểu hình chung bị ảnh hưởng. Kiểu di truyền này là gì?
A. Di truyền tương tác bổ sung.      	         B. Di truyền liên kết gene hoàn toàn.
C. Di truyền liên kết gene không hoàn toàn.      D. Di truyền tế bào chất.
Câu 28: Sơ đồ thí mô tả thí nghiệm: hai gene không alelle (A/a, B/b) quy định enzyme tham gia vào con đường chuyển hóa tạo ra màu vỏ ốc Physa heterostroha, hai gene này nằm trên hai cặp NST khác nhau:

[image: ]
Có bao nhiêu nhận định sau đây đúng
I. Màu vỏ ốc do 2 gene không alelle cùng quy định.
II. Ốc vỏ nâu (3) có kiểu gene tổng quát: A-B- và có tất tối đa 4 kiểu gene: AABB, AaBB, AaBB, AaBb.
III. Ốc vỏ trắng (1) và (2) có kiểu gene tổng quát: A-bb, aaB-, aabb và có tất tối đa 5 kiểu gene: AAbb, Aabb, aaBB, aaBb, aabb.
IV. Để tạo ra 100% ốc vỏ nâu từ hai loại ốc vỏ trắng và vỏ nâu thì ốc vỏ trắng và nâu đem lai phải có kiểu gene lần lượt là AABB x aabb. 
A. 1. 	      B. 2.	      C. 3.	D. 4.
Câu 29: Sơ đồ thí mô tả thí nghiệm: hai gene (A/a, B/b) quy định enzyme tham gia vào con đường chuyển hóa tạo ra màu vỏ ốc Physa heterostroha, hai gene này nằm trên hai cặp NST khác nhau:

[image: ]
Có bao nhiêu nhận định sau đây đúng
I. Màu vỏ ốc do 2 gene alelle với nhau cùng quy định.
II. Ốc vỏ nâu có tối đa 4 kiểu gene, ốc vỏ trắng có tối đa 5 kiểu gene.
III. Khi có mặt của 2 gene trội không alelle với nhau (A và B) thì tạo được sản phẩm của 2 gene trội (enzyme A và enzyme B) cùng tham gia chuỗi phản ứng chuyển hóa tiền chất không màu (vỏ trắng) thành nâu (vỏ nâu). 
IV. Trong chuỗi phản ứng mà thiếu 1 trong 2 loại enzyme A hoặc B hoặc cả 2 thì đều không có khả năng chuyển hóa tiền chất không màu (vỏ trắng) thành vỏ nâu. Nên biểu hiện kiểu hình vỏ ốc nâu.
A. 1. 	            B. 2.                C. 3.	         D. 4.
Câu 30: Màu da ở người do 3 gene không alelle tác động. Người có kiểu gene AABBDD (tổng hợp được nhiều sắc tố melanin nhất nên có màu da sẫm màu nhất) lấy người có kiểu gene aabbdd không có khả năng tổng hợp sắc tố nên có da trắng nhất (sáng màu nhất). Những người có kiểu gene AaBbDd có màu da sẫm ở mức trung bình giữa hai kiểu gene trên. Khi hai người có kiểu gene dị hợp về ba cặp gene AaBbDd lấy nhau và 3 cặp gene này nằm trên 3 cặp NST tương đồng khác nhau thì sẽ tạo ra tới 64 tổ hợp gene ở đời con với 7 nhóm kiểu hình theo tỉ lệ: 1:6:15:20:15:6:1. Theo lý thuyết nhận định nào sau đây sai?
A. Màu da do 3 gene tác động cộng gộp.
B. Mức sẫm màu da là do sự có mặt càng nhiều alelle trội.
C. Người da trắng có kiểu gene đồng hợp lặn.
D. Trong 7 kiểu hình đời con, kiểu hình chiếm chiếm 20/64 mang 4 alelle trội.

Câu 31: Theo dõi thí nghiệm của Menđen, khi lai đậu Hà Lan thuần chủng hạt vàng, trơn và hạt xanh, nhăn với nhau thu được F1 đều hạt vàng, trơn. Khi cho F1 tự thụ phấn thì F2 có tỉ lệ kiểu hình là: 	
A. 9 vàng, nhăn: 3 vàng, trơn : 3 xanh, nhăn : 1 xanh, trơn. 	  
B. 9 vàng, trơn : 3 xanh, nhăn : 3 xanh, trơn : 1 vàng, nhăn.
C. 9 vàng, nhăn: 3 xanh, nhăn : 3 vàng, trơn : 1 xanh, trơn.    
D. 9 vàng, trơn : 3 vàng, nhăn : 3 xanh, trơn : 1 xanh, nhăn.
Câu 32: Cho cây lúa hạt tròn lai với cây lúa hạt dài, F1 thu được 100% cây lúa hạt dài. Cho F1 tự thụ phấn được F2. Trong số cây lúa hạt dài F2, tính theo lí thuyết thì số cây lúa hạt dài khi tự thụ phấn cho F3 toàn lúa hạt dài chiếm tỉ lệ
A. 1/4              B. 1/3                   C. 3/4               D. 2/3 
Câu 33: Ở một loài thực vật, xét hai cặp gen trên 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng quy định màu sắc hoa. Giả sử alen A quy định tổng hợp enzyme A tác động Ịàm cơ chất 1 (có màu trắng) chuyển hóa thành cơ chất 2 (cũng có màu trắng); Alen B quy định tổng hợp enzyme B tác động làm cơ chất 2 chuyển hóa thành sản phẩm R (sắc tố đỏ); các alen lặn tương ứng (a, b) đều không có khả năng này. Cơ thể có kiểu gen nào dưới đây cho kiểu hình hoa trắng?
A. AABb                 B. aaBB                    C. AaBB                  D. AaBb
Câu 34: Ở một loài thực vật xét 2 cặp gen (A, a và B, b); trong kiểu gen có mặt cả 2 gen trội A và B quy định kiểu hình hoa đỏ, các kiểu gen còn lại quy định kiểu hình hoa trắng. Số kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ tối đa trong loài là?
A. 3            B. 2             C. 1            D. 4
Câu 35: Ở một loài thực vật, để tạo thành màu đỏ của hoa có sự tương tác của hai gen A và B theo sơ đồ:
[image: Trắc nghiệm Sinh học 12 Chân trời sáng tạo Bài 7 (có đáp án): Di truyền học Mendel và mở rộng học thuyết Mendel]
Gen a và b không có khả năng đó, hai cặp gen nằm trên hai cặp NST khác nhau. Cho cây có kiểu gen AaBb tự thụ phấn được F1, các cây F1 giao phấn tự do được F2. trong số các cây hoa đỏ ở F2, cây thuần chủng chiếm tỉ lệ:
A. 1/9		B. 1/8		C. ¼		D. 3/7
Câu 36:  Ở một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa tím. Sự biểu hiện màu sắc của hoa còn phụ thuộc vào một gen có 2 alen (B và b) nằm trên một cặp nhiễm sắc thể khác. Khi trong kiểu gen có alen B thì hoa có màu, khi trong kiểu gen không có alen B thì hoa không có màu(hoa trắng). Cho giao phấn giữa hai cây đều dị hợp về 2 cặp gen trên. Biết không có đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thu được ở đời con là
A. 9 cây hoa đỏ : 4 cây hoa tím : 3 cây hoa trắng. 
B. 9 cây hoa đỏ : 3 cây hoa tím : 4 cây hoa trắng.
C. 12 cây hoa tím : 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng. 
D. 12 cây hoa đỏ : 3 cây hoa tím : 1 cây hoa trắng
Câu 37:  Ở một loài thực vật, khi lai cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng thuần chủng (P) thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 gồm 56,25% cây hoa đỏ và 43,75% cây hoa trắng. Nếu cho cây F1 lai với cây có kiểu gen đồng hợp lặn thì thu được đời con gồm
A. 25% cây hoa đỏ và 75% cây hoa trắng	B. 100% cây hoa trắng.
C. 75% cây hoa đỏ; 25% cây hoa trắng		D. 100% cây hoa đỏ.
Câu 38: Ở một loài thực vật lưỡng bội, tính trạng chiều cao cây do hai gen không alen là A và B cùng quy định theo kiểu tương tác cộng gộp. Trong kiểu gen nếu cứ thêm một alen trội A hay B thì chiều cao cây tăng thêm 10 cm. Khi trưởng thành, cây thấp nhất của loài này có chiều cao 100 cm. Giao phấn (P) cây cao nhất với cây thấp nhất, thu được F1, cho các cây F1 tự thụ phấn. Biết không có đột biến xảy ra, theo lí thuyết, cây có chiều cao 120 cm ở F2 chiếm tỉ lệ
A. 25,0%.	   B. 37,5%.	     C. 50,0%.	               D. 6,25%.
Câu 39: Ở ngô, tính trạng chiều cao cây do ba cặp gen không alen, phân li độc lập tác động theo kiểu cộng gộp (A1a1, A2a2, A3a3). Mỗi alen trội khi có mặt trong kiểu gen làm cho cây cao thêm 10cm so với alen lặn, cây cao nhất có chiều cao 210cm. Phép lai giữa cây cao nhất với cây thấp nhất được F1. Cho F1 giao phấn ngẫu nhiên được F2. Theo lí thuyết ở F2 loại cây có độ cao nào sau đây sẽ có tỉ lệ cao nhất?
A. 170cm	   B. 150cm	   C. 210cm	  D. 180cm.
Câu 40:  Ở một loài thực vật, tính trạng chiều cao cây do 4 cặp gen (A,a;B,b; D,d; H,h) quy định. Trong mỗi kiểu gen, mỗi alen trội làm cho cây cao thêm 5cm, cây cao nhất có chiều cao 180cm. cho cây cao nhất lai với cây thấp nhất thu được F1; cho cây F1 lai với cây có kiểu gen AaBbDDHh, tạo ra đời con F2. Trong số các cây F2 thì tỷ lệ kiểu hình cây cao 165cm là
A. 27/128	         B. 21/43 	C. 35/128	       D. 16/135
II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
Câu 1: Khi nói về bối cảnh ra đời thí nghiệm và ý nghĩa các qui luật di truyền của Mendel, mỗi phát biểu sau đây là đúng hay sai? 
a) Kết quả các thí nghiệm của Mendel đã bác bỏ thuyết di truyền pha trộn của di truyền học đương thời.
b) Các qui luật di truyền của Mendel đã đặt nền móng cho di truyền học hiện đại.
c) Qui luật phân li của Mendel giải thích được cho sự di truyền của tất cả các tính trạng ở sinh vật. 
d) Mendel đã giải thích tính qui luật của hiện tượng di truyền qua sự di truyền của các allele trên NST.
Câu 2: Xét tóm tắt thí nghiệm của Mendel như sau: 
P thuần chủng: Cây hoa màu tím    ×   cây hoa màu trắng
F1            :  Toàn cây ra hoa màu tím,
Cho F1 tự thụ phấn 
F2            :  75% số cây ra hoa màu tím và 25% số cây ra hoa màu trắng. 
	Mỗi phát biểu sau đây là đúng hay sai? 
a) Mendel đã đề xuất giả thuyết là mỗi tính trạng do 2 nhân tố di truyền hòa trộn nhau qui định.
b) Theo giả thuyết của Mendel, cây F1 nhận một nhân tố di truyền từ bố và một nhân tố từ mẹ. 
c) Mendel đã sử dụng thống kê toán học để thể hiện tỉ lệ kiểu hình ở F2 của thí nghiệm.
d) Bằng cơ sở tế bào học có thể xác định được, trong số các cây hoa tím ở F2, số cây thuần chủng chiếm tỉ lệ 1/4.
Câu 3: Sơ đồ giải thích cơ sở tế bào học thí nghiệm kiểm chứng của Mendel (thí nghiệm lai hai tính trạng màu sắc hạt và hình dạng hạt ở cây đậu Hà Lan):
[image: ]
Mỗi nhận định sau đây là Đúng hay Sai về thí nghiệm này?
a. (2) cho giao tử ab chiếm 100%
b. F1 cho các 4 loại giao tử với tỉ lệ lần lượt: ¼: ¼: ¼: ¼.
c. Kiểu gene của (6) là aaBb và biểu hiện ra kiểu hình hạt xanh, vỏ trơn và chiếm tỉ lệ 25%.
d. Với 1000 tế bào sinh dục cái (P) giảm phân bình thường và tất cả đều sống và tham gia thụ tinh thì số lượng giao tử ở (2) hoặc (1) là 4000.
Câu 4: Ở một loài động vật, tính trạng màu mắt được quy định bởi một gene có 4 allele nằm trên NST thường quy định. (Aa trội hoàn toàn so với Ab ; Ac và Ad;  Ab trội hoàn toàn so với Ac và Ad; Ac trội hoàn toàn so với Ad). Cho biết không xảy ra đột biến. Xét 2 phép lai có kết quả như sau: 
	Phép lai
	Kiểu hình P
	Tỉ lệ kiểu hình ở F1 (%)

	
	
	Đỏ
	Vàng
	Nâu
	Trắng

	1
	Cá thể mắt đỏ × cá thể mắt nâu
	25
	
	50
	25

	2
	Cá thể mắt vàng × cá thể mắt nâu
	0
	50
	25
	25



Từ kết quả của 2 phép lai trên, hãy cho biết mỗi nhận định sau đây là đúng hay sai?  
a) Trong 4 loại màu mắt của loài động vật này thì mắt vàng là trội hơn các loại màu mắt còn lại.
b) Cá thể mắt đỏ ở P của phép lai 1 có kiểu gene là AbAc. 
c) F1 của phép lai 2 có 4 loại kiểu gene.
d) Phép lai giữa 2 cá thể mắt vàng ở F1 của phép lai 2 có thể tạo ra đời con 4 loại kiểu gene.
Câu 5: Một trại tạo giống đã thu thập được hai dòng lúa thuần chủng: dòng kháng bệnh, hạt dài (dòng 1) và dòng không kháng bệnh, hạt tròn (dòng 2). Các nhà tạo giống trong trại này cho cây dòng 1 lai với cây dòng 2 thu được F1 có 100% cây kháng bệnh, hạt tròn. Sau đó, cho tất cả các cây F1 tự thụ phấn tạo ra F2 có 4 loại kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 9 cây kháng bệnh, hạt tròn : 3 cây kháng bệnh, hạt dài : 3 cây không kháng bệnh, hạt tròn : 1 cây không kháng bệnh, hạt dài. Cho biết hai tính trạng này được qui định bởi hai cặp allele nằm trên hai cặp NST tương đồng khác nhau. Mỗi phương pháp hoặc nhận định sau đây là đúng hay sai?
a) Trong số các cây kháng bệnh, hạt tròn ở F2, số cây thuần chủng chiếm 1/16. 
b) Để chọn được giống lúa kháng bệnh, hạt tròn thuần chủng, các nhà tạo giống cho tất cả các cây kháng bệnh, hạt tròn ở F2 tự thụ phấn.
c) Khi cho cây kháng bệnh, hạt tròn ở F2 tự thụ phấn mà đời con thu được toàn cây kháng bệnh, hạt tròn thì cây F2 này là thuần chủng.
d) Khi đã chọn được cây kháng bệnh, hạt tròn thuần chủng thì người ta có thể nhân chúng lên thành giống mới bằng cách cho tự thụ phấn.
Câu 6: Sơ đồ giải thích cơ sở tế bào học thí nghiệm kiểm chứng của Mendel (thí nghiệm lai hai tính trạng màu sắc hạt và hình dạng hạt ở cây đậu Hà Lan):
[image: ]
Mỗi nhận định sau đây là Đúng hay Sai về thí nghiệm này?
a. (1) cho giao tử AB chiếm 100%.
b. F1 cho 4 loại giao tử bằng nhau.
c. Kiểu gene của (4) là AaBb và biểu hiện ra kiểu hình hạt vàng, vỏ trơn và chiếm tỉ lệ 25%.
d. Với 1000 tế bào sinh dục đực (P) giảm phân bình thường và tất cả đều sống và tham gia thụ tinh thì số lượng hạt phấn ở (1) hoặc (2) là 1000.

ĐÁP ÁN 
I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN
	1B
	2A
	3C
	4B
	5A
	6B
	7C
	8D
	9B
	10D

	11C
	12C
	13B
	14D
	15C
	16C
	17C
	18D
	19B
	20A

	21A
	22C
	23C
	24A
	25B
	26B
	27A
	28C
	29B
	30D

	31D
	32B
	33B
	34D
	35A
	36B
	37A
	38B
	39D
	40C


II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
Câu 1: 
a. Đ	b. Đ  c. S   d. Đ
Câu 2
a. S	b. Đ  c. Đ   d. S
Câu 3: 
a. Đ	b. Đ  c. Đ   d. S
Câu 4: 
a. Đ	b. S  c. Đ   d. Đ
Câu 5: 
a. S	b. Đ  c. Đ   d. Đ
Câu 6: 
a. [bookmark: _GoBack]S	b. Đ  c. Đ   d. S



image2.wmf
´


oleObject2.bin

image3.wmf
´


oleObject3.bin

image4.wmf
´


oleObject4.bin

image5.wmf
´


oleObject5.bin

image6.wmf
´


oleObject6.bin

image7.wmf
´


oleObject7.bin

image8.wmf
´


oleObject8.bin

oleObject9.bin

oleObject10.bin

oleObject11.bin

oleObject12.bin

oleObject13.bin

oleObject14.bin

oleObject15.bin

oleObject16.bin

image9.png
H1 Allele A Allele B

Enzyme A Enzyme B
Chét | —L> Chét Il —L> Chét il

‘e ‘o @

Oc vb tréng Oc vd tréng Oc vd ndu
(1) (@) 3)or




image10.png
Gen A Gen B

Enzim A Enzim B

Chét tring | ———>Chit tring 2———> Chét do




image11.png
AaBb‘
Fix X-N AaBb‘

= AABB’ X .aabb
@ @

Gp
F1

X .aabb
Gr1 @B

8.A-B-

10.aaB- 1.

9.A-bb




image1.wmf
´


oleObject1.bin

